TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Một tuần lễ có 7 ngày. Vậy 11 004 ngày = …. tuần lễ.
A. 1 570 tuần		B. 1 572 tuần	C. 1 150 tuần 		D. 1 217 tuần
Câu 2. Thương của số lớn nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 1 chữ số là:
A. 1 111			B. 11 111		C. 10	111			D. 10 101
Câu 3. Điền Đ hoặc S vào ô trống:
A. 12 221 x 4 = 42 666				C. 12 221 x 4 = 48 884
B. 12 221 x 4 = 48 848				D. 12 221 x 4 = 44 666
Câu 4. Một sợi dây dài 31 230 cm. Người ta cắt đi  sợi dây đó. Vậy sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:
A.5205 cm			B. 525 cm		C. 26025 cm	D. 30705 cm
Câu 5. Giá trị của biểu thức 48 325 – 96 232 : 4 là:
A. 24 268			B. 24 267		C. 24 269			D. 24 270
Câu 6. Tìm số chia, biết số bị chia là 65 700, thương là 5.
A. 1 314		B. 13 140		C. 11 140			D. 1 140
Câu 7: Kết quả của phép tính 82 932 – 49 204 là:
A. 33 684 		B. 33 545 		C. 33 859 		D. 33 728
Câu 8: Một cửa hàng tuần thứ nhất bán được 82941 ki lô gam gạo. Tuần thứ hai họ bán được ít hơn tuần thứ nhất 20142 ki lô gam gạo. Số ki lô gam gạo cửa hàng đã bán được trong tuần thứ hai là:
A. 62 395 kg 		B. 42 957 kg 	C.62 799 kg 	D. 68 294 kg
Câu 9: ? + 15 968 = 72 985 Số?
A. 57 017		 B. 57 182		 C. 57 037 		D. 57 205
Câu 10: Hiệu của số chẵn lớn nhất có năm chữ số với số bé nhất có năm chữ số giống nhau là :…………………
Câu 11: Giá trị của biểu thức 88 394 – 49 350 – 14 859 là:
A. 24 747 			B. 24 185 			C.24 285 		D. 24 386
II/ TỰ LUẬN
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
57 345 : 5                  84 102 : 2                   34 555 : 4                     72 125 : 6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
12 236 + 454	34 500 + 5 500	12 587 – 9 193	     99 675 – 58 441
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Tính nhẩm:
18 000 : 2 = ……………			32 000 : 4 : 2 = ………………..
12 000 : ( 3 x 2) = ……………			54 000 : 9 x 3 = ………………
Bài 3. Tính:
12 413 – 9 322 + 111 =............................           17 286 – 45234 : 9  
=………………………………………………                 =……………………………
=…………………………………………..                        =……………………………     
Bài 4. Một cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp có 2 416 viên bi. Nếu họ chia đều số bi trong các hộp đó vào 4 túi thì mỗi túi có chứa bao nhiêu viên bi? 
Bài giải:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Bài 5. Với 75 000 đồng, em có thể mua được 5 chiếc bánh bao. Hỏi để mua 6 chiếc bánh bao em cần bao nhiêu tiền? 
Bài giải:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Bài 6. Kho hàng của công ty Rạng Đông có 80 000 bóng đèn, chuyến đầu chuyển 12 346 bóng đèn, chuyến sau chuyển 23 908 bóng đèn. Hỏi sau hai lần chuyển kho còn lại bao nhiêu bóng đèn?
                                                           Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7. Mai mua 1 quyển truyện 23 000 đồng, 2 cái bút chì 12 000 đồng. Mai có 100 000 đồng. Hỏi khi mua xong Mai còn lại bao nhiêu tiền?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8 : Cô Hằng mua 5 kg ngô hết 30 000 đồng.
- Mỗi ki lô gam ngô như thế là ……………… đồng.
- Bác Mai đến cửa hàng mua 7 kg ngô như thế hết số tiền là: ………………
TIẾNG VIỆT
Câu 1: Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh. (0,5 điểm)
A. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ nở đồng loạt, trông như một tấm thảm đỏ rực rỡ.
B. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ nở đồng loạt, đỏ rực rỡ.
C. Một tấm thảm đỏ rực rỡ.
Câu 2: Gạch dưới bộ phận trả lười câu hỏi “Để làm gì?” trong câu sau: (0,5 điểm)
Để bảo vệ bầu không khí trong sạch, chúng ta cần chăm sóc và trồng nhiều cây xanh.
Câu 3: Gạch dưới cặp từ có nghĩa trái ngược nhau trong câu sau: (0,5 điểm)
Cây táo nở hoa, rồi hoa tàn và kết thành những quả táo nhỏ màu xanh.
Câu 4: Đặt một câu để bày tỏ cảm xúc về cây trong vườn. (0,5 điểm)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 5. Xác định công dụng của dấu hai chấm trong câu văn dưới đây: (0,5 điểm)
Nó đã cho tôi một lời khuyên: đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn.
Công dụng của dấu hai chấm:...............................................................
Câu 6: Câu “Bạn Quạ thân mến ơi, bạn có khỏe không?” thuộc kiểu câu nào? (0,5 điểm)
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Câu 7: Chỉ ra công dụng của dấu hai chấm trong câu sau: (0,5 điểm)
Cáo lại vẫy vẫy đuôi nói: “Bạn Quạ thân mến ơi, tiếng hát của bạn mới hay làm sao, cảm động làm sao, ai cũng thích nghe bạn hát, bạn hãy hát một bài đi nào.”
Công dụng của dấu hai chấm:...............................................................
Câu 8:Chọn dấu hai chấm hoặc dấu phẩy thay cho ô vuông trong đoạn văn dưới đây.(1 điểm)
       Trong vườn hoa nhà bà em□bà trồng rất nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa mười giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm một vài cây ăn quả □ cây táo □ cây ổi □ cây na và cây mít.
Câu 9: Đặt một câu có hình ảnh so sánh để tả một cảnh đẹp của quê hương em
.........................................................................................................................


Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm,cảm xúc của em về cảnh đẹp đất nước.
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